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Mẫu TLHT-01. Phiếu đăng ký biên soạn TLHT
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

__________________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________


PHIẾU ĐĂNG KÝ BIÊN SOẠN TÀI LIỆU HỌC TẬP
1. Tên tài liệu học tập đăng ký biên soạn:
2. Số tín chỉ:

3. Dùng cho môn học:

4. Nội dung chính (dự kiến gồm các chương, phần) của tài liệu học tập:

5. Thời gian biên soạn:

           - Từ tháng 



đến tháng

6. Người đăng ký biên soạn:

· Chủ biên:

· Người tham gia biên soạn:

	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	Ngày      tháng      năm

CHỦ BIÊN 

(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu TLHT-02. Thuyết minh biên soạn TLHT
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

__________________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________


THUYẾT MINH BIÊN SOẠN TÀI LIỆU HỌC TẬP
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TÀI LIỆU HỌC TẬP
1. Tên tài liệu học tập:

2. Mã số:

3. Dùng cho môn học:

4. Thời gian thực hiện dự kiến:

- Thời gian bắt đầu:

- Thời gian kết thúc:

5. Cơ quan chủ trì:

Tên cơ quan:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Email:

Tên đơn vị đang công tác: (Phòng, Khoa, Ban,..)
6. Chủ biên 

Họ tên:

Học vị, chức danh KH:

Chức vụ:

Điện thoại NR:

Điện thoại DĐ:

Email:

7. Những thành viên tham gia biên soạn tài liệu học tập
	STT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác và lĩnh vực chuyên môn
	Nội dung biên soạn cụ thể được giao
	Chữ ký

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


II. NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU HỌC TẬP VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
8. Mục tiêu của tài liệu học tập:

9. Nội dung của tài liệu học tập: 

10. Tiến độ thực hiện:

	STT
	Các nội dung, công việc thực hiện chủ yếu
	Kết quả phải đạt
	Thời gian 
(bắt đầu – kết thúc)
	Người thực hiện

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Tổng kinh phí: 

Bằng chữ:
	Ngày      tháng      năm

Lãnh đạo đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	Ngày      tháng      năm

Chủ biên

(Ký, ghi rõ họ tên)



	Ngày     tháng     năm

Cơ quan chủ trì duyệt

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)



Mẫu TLHT-03. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký biên soạn TLHT
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

_______________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________


LÝ LỊCH KHOA HỌC 

CỦA CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ BIÊN SOẠN TÀI LIỆU HỌC TẬP
	1. Họ và tên: (Chữ in hoa)


	2. Nam/Nữ:

	3. Năm sinh:
	4. Nơi sinh:

	5. Học hàm:

Học vị:
	Năm được phong học hàm:

Năm đạt học vị:

	6. Địa chỉ nhà riêng:

	7. Liên lạc:

	ĐTCQ:
	ĐTNR :

	Fax:
	ĐTDĐ:

	Email:

	8. Đơn vị công tác hiện nay:

Chức vụ:

Lĩnh vực chuyên môn hiện nay:

	9. Quá trình đào tạo:

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên môn
	Năm tốt nghiệp

	Đại học
	
	
	

	Thạc sĩ
	
	
	

	Tiến sĩ
	
	
	

	Thực tập sinh khoa học
	
	
	

	10. Quá trình công tác:

	Thời gian (từ năm đến năm)
	Vị trí công tác
	Đơn vị/ Cơ quan công tác

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	11. Hoạt động khoa học và công nghệ (chỉ nêu những hoạt đông Khoa học và công nghệ đã hoàn thành)

	a) Giáo trình, Tài liệu học tập đã chủ biên hoặc tham gia:

	STT
	Tên Giáo trình, Tài liệu học tập
	Số tín chỉ
	Năm hoàn thành
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	b) Các bài báo đã công bố: 

	Stt
	Tên bài báo
	Tên tạp chí, kỷ yếu
	Tháng năm xuất bản
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	c) Đề tài nghiên cứu khoa học đã chủ trì hoặc là thành viên:

	Stt
	Tên đề tài
	Mã số đề tài, cấp quản lý
	Năm nghiệm thu

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	d) Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học:

	Stt
	Tên đề tài
	Họ tên sinh viên
	Giải thưởng
	Năm đạt giải

	
	
	
	Kết quả thưởng
	Cấp thưởng
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	12. Số lượng văn bằng sở hữu trí tuệ đã được cấp:


	Stt
	Tên và nội dung văn bằng
	Năm cấp văn bằng

	
	
	

	
	
	

	13. Các công trình được áp dụng trong thực tiễn:

	Stt
	Tên công trình
	Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng
	Thời gian (bắt đầu - kết thúc

	
	
	
	

	
	
	
	

	14. Giải thưởng về hoạt động khoa học và công nghệ

	Stt
	Hình thức, nội dung giải thưởng
	Năm tặng thưởng
	Ghi chú 

	
	
	
	photo Bằng khen, Giấy khen hoặc Giấy chứng nhận đính kèm

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	Tp.HCM, ngày       tháng        năm

	Lãnh đạo đơn vị công tác 

(Ký, ghi rõ họ và tên)
	Chủ biên

(Ký, ghi rõ họ và tên)

	
	


Mẫu TLHT-04. Bổ sung thuyết minh biên soạn TLHT

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

_______________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 


BỔ SUNG THUYẾT MINH BIÊN SOẠN TÀI LIỆU HỌC TẬP
1. Tên tài liệu học tập:

2. Mã số:

3. Họ và tên, học vị, chức danh khoa học của chủ biên:

4. Đơn vị công tác:

5. Thay đổi về nội dung (giải trình lý do và nội dung thay đổi)

6. Thay đổi về chủ biên, thành viên (giải trình lý do và nội dung thay đổi)

7. Thay đổi về tiến độ, thời gian biên soạn (giải trình lý do và nội dung thay đổi)

	Duyệt của Ban giám hiệu


	Ban học liệu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ biên

(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu TLHT-05. Phiếu đánh giá thuyết minh biên soạn TLHT
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

__________________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________


PHIẾU ĐÁNH GIÁ THUYẾT MINH BIÊN SOẠN TÀI LIỆU HỌC TẬP
1. Họ và tên người đánh giá:

2. Tên tài liệu học tập:

3. Họ và tên chủ biên:

4. Đơn vị phụ trách chủ biên:

5. Ngày họp:

6. Địa điểm:

7. Tiêu chí đánh giá:

	STT
	Tiêu chí
	Đạt
	Cần chỉnh sửa, bổ sung *
	Không đạt

	1. 
	Mục tiêu của tài liệu học tập
	
	
	

	2. 
	Kết cấu tài liệu học tập 
	
	
	

	3. 
	Thuyết minh nội dung tài liệu học tập 
	
	
	

	4. 
	Văn phong phù hợp với tài liệu học tập 
	
	
	

	5. 
	Khả năng bảo đảm tiến độ quy định
	
	
	


* Nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung: 

9. Ý kiến khác: 

10. Kết quả đánh giá thuyết minh biên soạn tài liệu học tập:

- Thuyết minh biên soạn tài liệu học tập đạt yêu cầu:





    (Khi tất cả các tiêu chí đều đạt)

- Thuyết minh biên soạn tài liệu học tập cần chỉnh sửa, bổ sung để thực hiện:

(có tối đa 2 tiêu chí không đạt)

- Thuyết minh biên soạn tài liệu học tập không đạt:






	TP.HCM, ngày      tháng       năm

(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu TLHT-06. Biên bản họp đánh giá thuyết minh biên soạn TLHT
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

__________________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________


BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ 
THUYẾT MINH BIÊN SOẠN TÀI LIỆU HỌC TẬP
1. Tên tài liệu học tập:

2. Họ và tên chủ biên:

3. Đơn vị phụ trách chủ biên:

4. Ngày họp:

5. Địa điểm:

6. Thành phần: 

· Chủ trì: 

· Thư ký:

· Các đại biểu:

7. Ý kiến của các đại biểu tham dự:

8. Kết luận của Chủ trì cuộc họp:

- Thuyết minh biên soạn tài liệu học tập đạt yêu cầu:




- Thuyết minh biên soạn tài liệu học tập cần chỉnh sửa, bổ sung để thực hiện:  

(nêu rõ nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung)





- Thuyết minh biên soạn tài liệu học tập không đạt:







	Chủ trì
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Tp.HCM, ngày      tháng       năm 

Thư ký

(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu TLHT-07. Bản nhận xét phản biện
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

_______________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm


BẢN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN

Tên tài liệu học tập:

Mã số:

Chủ biên:

Họ tên người phản biện:

Học hàm, học vị:

Đơn vị công tác:

GỢI Ý NHẬN XÉT:

I. Nhận xét chung:
1) Nội dung:

Bản thảo có bảo đảm đầy đủ những nội dung như trong bản đăng ký đã được duyệt hay không?
2) Hình thức:

Bản thảo có đầy đủ các phần, chương, đề mục như trong bản đăng ký hay không? Nếu có khác biệt thì phần khác biệt này có chấp nhận được hay không?
Các chương có cân đối và hợp lý không?

II. Nhận xét chi tiết từng chương

Có bảo đảm kết cấu nội dung chương của một TLHT hay không? (ngoài nội dung chính có mục tiêu, tóm tắt, câu hỏi/bài tập/tình huống và gợi ý trả lời)

Những ý nào trong nội dung chương cần thảo luận thêm với tác giả?

Những đoạn, câu nào diễn ý chưa rõ ràng cần thảo luận thêm với tác giả?

Kết luận:

TLHT đạt yêu cầu hay không?

Đạt



Không đạt

	
	
	Người phản biện

(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu TLHT-08. Phiếu đánh giá nghiệm thu TLHT
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

__________________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________


PHIẾU ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU TÀI LIỆU HỌC TẬP
1. Họ và tên thành viên hội đồng:

2. Cơ quan công tác và địa chỉ liên lạc:

3. Tên tài liệu học tập:

4. Họ và tên chủ biên:

5. Đơn vị phụ trách chủ biên:

6. Ngày họp:

7. Địa điểm:

8. Quyết định thành lập hội đồng: số………./QĐ-ĐHM ngày    tháng     năm 

9. Đánh giá của thành viên hội đồng:

	STT
	Nội dung đánh giá

(Mức độ hoàn thành so với đăng ký trong thuyết minh biên soạnTLHT)
	Đạt
	Không đạt

	
	
	Tốt 
	Khá
	TB
	

	1. 
	Mục tiêu của tài liệu học tập
	
	
	
	

	2. 
	Nội dung của tài liệu học tập 
	
	
	
	

	3. 
	Hình thức của tài liệu học tập
	
	
	
	


Ghi chú: Phê duyệt: khi tất cả các tiêu chí đều ĐẠT

* Các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung:
Xếp loại:

10. Ý kiến và kiến nghị khác:

	Tp.HCM, ngày      tháng       năm

(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu TLHT-09. Biên bản họp hội đồng nghiệm thu TLHT
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

__________________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________


BIÊN BẢN 
HỌP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU TÀI LIỆU HỌC TẬP
1. Tên tài liệu học tập:

2. Họ và tên chủ biên:

3. Đơn vị phụ trách chủ biên:

4. Quyết định thành lập hội đồng: số………./QĐ-ĐHM ngày    tháng     năm 

5. Ngày họp:

6. Địa điểm:

7. Thành viên của hội đồng: Tổng số:
Có mặt:
Vắng mặt:

8. Kết luận của hội đồng:

· Các nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh:

-     Họ tên người đọc, kiểm tra nội dung đã chỉnh sửa, bổ sung:
9. Xếp loại:

	Xác nhận của BGH


	Chủ tịch hội đồng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Tp.HCM, ngày      tháng       năm 
Thư ký

(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu TLHT-10. Biên bản họp hội đồng thanh lý TLHT
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

__________________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________


BIÊN BẢN 
THANH LÝ TÀI LIỆU HỌC TẬP
1. Tên tài liệu học tập, Mã số:

2. Họ và tên chủ biên:

3. Đơn vị phụ trách chủ biên:

4. Thời gian thực hiện:

5. Tổng kinh phí thực hiện:

6. Địa điểm:

7. Thành viên của hội đồng: Tổng số:
Có mặt:
Vắng mặt:

8. Lý do thanh lý tài liệu học tập:

9. Các nội dung tài liệu học tập đã biên soạn:

10. Các sản phẩm đã có:

11. Kinh phí được cấp:

12. Kinh phí đã chi:

13. Kinh phí đã quyết toán:

14. Các nội dung tài liệu học tập chưa thực hiện:

15. Kinh phí chưa sử dụng:

16. Kết luận và kiến nghị của hội đồng (nội dung nghiên cứu, sản phẩm đã có, kinh phí đã chi, kinh phí thu hồi,…)

	Duyệt của Ban giám hiệu


	Chủ tịch hội đồng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Tp.HCM, ngày      tháng       năm

Thư ký

(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu TLHT-11. Danh mục TLHT đăng ký biên soạn

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

__________________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________


DANH MỤC TÀI LIỆU HỌC TẬP ĐĂNG KÝ BIÊN SOẠN

	STT
	Tên TLHT
	Chủ biên
	Mã môn học
	Số tín chỉ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Tổng số tài liệu học tập đăng ký biên soạn:

	Ngày      tháng      năm

Lãnh đạo đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	Ngày      tháng      năm

Người lập bảng

(Ký, ghi rõ họ tên)




Mẫu TLHDHT-12. Phiếu xác nhận TLHT đã chỉnh sửa

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

__________________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________


                                                                     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng     năm 

PHIẾU XÁC NHẬN TÀI LIỆU HỌC TẬP ĐÃ CHỈNH SỬA

1. Tên tài liệu học tập:

2. Chủ biên:



3. Đơn vị phụ trách chủ biên:

4. Thời gian thực hiện: Từ Tháng …..năm…..đến Tháng……năm …..

6. Ngày họp hội đồng:

7. Địa điểm:  

8. Quyết định thành lập hội đồng (số, ngày, tháng, năm):


Hội đồng nghiệm thu tài liệu học tập xác nhận: 
+ Chủ biên đã hoàn tất chỉnh sửa tài liệu học tập theo ý kiến của Hội đồng:



+ Chủ biên chưa hoàn tất chỉnh sửa tài liệu học tập theo ý kiến của Hội đồng:


+ Ý kiến khác của người kiểm tra: 

	Chủ tịch hội đồng 

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra

(Ký, họ tên)
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